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1 7760101 Công tác xã hội 25 18 25 18 3 8 13 0 1 96.0 96.0 7 12 4 1

2 7140205 Giáo dục Chính trị 41 21 41 21 4 4 20 0 13 68.3 68.3 13 11 1 3

3 7140201 Giáo dục Mầm non 467 467 273 273 214 1 21 10 27 90.1 52.7 130 98 4 4

4 7140206 Giáo dục Thể chất 46 0 31 0 4 1 17 0 9 71.0 47.8 7 12 0 3

5 7140202 Giáo dục Tiểu học 337 278 252 208 75 91 29 12 45 82.1 61.4 105 82 4 4

6 7340301 Kế toán 72 67 71 66 46 16 7 0 2 97.2 95.8 5 58 3 3

7 7480101 Khoa học máy tính 1 1 1 1 0 0 1 0 0 100.0 100.0 0 0 0 1

8 7440301 Khoa học môi trường 111 64 111 64 16 7 70 1 17 84.7 84.7 16 67 1 9

9 7320201 Khoa học thư viện 1 1 1 1 0 1 0 0 0 100.0 100.0 0 1 0 0

10 7220201 Ngôn ngữ Anh 30 27 30 27 2 24 3 0 1 96.7 96.7 1 22 0 6

11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0 0 0 0

12 7620301 Nuôi trồng thủy sản 43 23 43 23 32 2 7 0 2 95.3 95.3 0 29 4 8

13 7850103 Quản lý đất đai 95 41 95 41 55 3 22 0 15 84.2 84.2 44 27 7 2

14 7229042 Quản lý văn hóa 18 16 18 16 2 6 9 0 1 94.4 94.4 2 13 1 1

15 7340101 Quản trị kinh doanh 5 3 5 3 3 0 1 0 1 80.0 80.0 2 2 0 0

16 7140221 Sư phạm Âm nhạc 33 15 24 9 10 6 7 0 1 95.8 69.7 10 6 6 1

17 7140219 Sư phạm Địa lý 3 0 3 0 0 0 2 0 1 66.7 66.7 1 1 0 0

18 7140212 Sư phạm Hóa học 46 33 46 33 24 3 13 2 4 91.3 91.3 18 18 2 2

19 7140218 Sư phạm Lịch sử 7 1 5 1 0 0 3 0 2 60.0 42.9 2 1 0 0

20 7140222 Sư phạm Mỹ thuật 23 12 14 7 3 3 5 1 2 85.7 52.2 4 1 6 0

21 7140217 Sư phạm Ngữ văn 79 56 76 53 14 10 32 4 16 78.9 75.9 26 26 1 3

Có yếu tố 

nước ngoài

Số sinh viên 

phản hồi Có việc làm

Tiếp tục 

học

Chưa có 

việc làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

TT Mã ngành Tên ngành đào tạo

Số sinh viên 

tốt nghiệp
Tự tạo 

việc 

làm

Tỷ lệ sinh 

viên có việc 

làm/tổng số 

sinh viên 

phản hồi

Tỷ lệ sinh 

viên có việc 

làm/tổng số 

sinh viên tốt 

nghiệp

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

MẪU SỐ 1

Tình trạng việc làm Khu vực làm việc



Tổng số Nữ Tổng số Nữ

Đúng 

ngành đào 

tạo

Liên quan 

đến ngành 

đào tạo

Không liên quan 

đến ngành đào 

tạo

Có yếu tố 

nước ngoài

Số sinh viên 

phản hồi Có việc làm

Tiếp tục 

học

Chưa có 

việc làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

TT Mã ngành Tên ngành đào tạo

Số sinh viên 

tốt nghiệp
Tự tạo 

việc 

làm

Tỷ lệ sinh 

viên có việc 

làm/tổng số 

sinh viên 

phản hồi

Tỷ lệ sinh 

viên có việc 

làm/tổng số 

sinh viên tốt 

nghiệp

Tình trạng việc làm Khu vực làm việc

22 7140213 Sư phạm Sinh học 1 0 1 0 0 0 1 0 0 100.0 100.0 0 1 0 0

23 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 78 74 77 73 53 18 4 0 2 97.4 96.2 17 50 3 5

24 7140209 Sư phạm Toán học 69 45 66 42 17 15 11 10 13 80.3 76.8 14 8 12 9

25 7340201 Tài chính – Ngân hàng 36 23 33 22 15 14 3 0 1 97.0 88.9 7 20 2 3

26 7210403 Thiết kế đồ họa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0

27 7310630 Việt Nam học 47 27 46 27 7 15 17 1 6 87.0 85.1 3 30 5 1

28 51140201 Giáo dục Mầm non 104 104 14 14 13 0 1 0 0 100.0 13.5 5 9 0 0

29 51140206 Giáo dục Thể chất 31 3 16 3 4 0 9 0 3 81.3 41.9 8 5 0 0

30 51140202 Giáo dục Tiểu học 199 162 93 75 14 36 10 7 26 72.0 33.7 24 33 0 3

31 51140221 Sư phạm Âm nhạc 25 12 13 6 8 0 3 0 2 84.6 44.0 8 1 0 2

32 51140219 Sư phạm Địa lý 18 12 18 12 1 3 3 0 11 38.9 38.9 1 5 0 1

33 51140212 Sư phạm Hóa học 35 25 29 20 2 5 8 4 10 65.5 54.3 4 11 0 0

34 51140218 Sư phạm Lịch sử 6 1 5 1 1 0 2 0 2 60.0 50.0 1 2 0 0

35 51140222 Sư phạm Mỹ thuật 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0

36 51140217 Sư phạm Ngữ văn 31 20 30 19 1 5 13 1 10 66.7 64.5 6 11 1 1

37 51140213 Sư phạm Sinh học 17 13 9 7 2 0 3 1 3 66.7 35.3 2 2 0 1

38 51140210 Sư phạm Tin học 3 1 3 1 1 0 1 0 1 66.7 66.7 1 0 1 0

39 51140209 Sư phạm Toán học 23 14 20 12 0 3 10 1 6 70.0 60.9 0 6 2 5

40 51140211 Sư phạm Vật lý 21 15 7 5 0 2 3 0 2 71.4 23.8 0 5 0 0

2230 1696 1646 1205 646 302 384 55 259 84.3 62.2 494 686 70 82
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